
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /NMĐTB2-KTATMT 

V/v cung cấp báo giá “Nâng cấp hệ thống 
ESD”. 

 
 

Thái Bình, ngày      tháng  5  năm 2025 

                 Kính gửi: Các Nhà cung cấp. 
 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu triển 
khai mua sắm gói thầu dịch vụ và hàng hóa “Nâng cấp hệ thống ESD – NMNĐ Thái Bình 
2”. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch 
vụ và hàng hóa nêu trên cho các Nhà máy nhiệt điện, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem 
xét và cung cấp báo giá với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: 

 Phạm vi công việc như đính kèm; 

- Tiến độ cung cấp: Do Nhà cung cấp đề xuất. 

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ 2024 trở đi, bảo hành 12 tháng. 

- Dịch vụ: Bảo hành tối thiểu 6 tháng. 

- Địa điểm: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: trước 9h ngày 21/05/2025. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá 
hoặc qua email, fax. 

- Thông tin liên hệ: 

 Người nhận: Ông Lê Hải Long, Phòng KTATMT; 

 Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

 Số điện thoại liên hệ: 0933003737; Email: longlh@pvpgb.vn; 
Nhanbaogiahn@pvpgb.vn; vanthutb2@pvpgb.vn;   

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Phòng: KHTC (để t/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (L.H.L: 1 b). 
Đính kèm: 
- Phụ lục 01. Phạm vi công việc 
 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Chung 
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STT Thiết bị Mã hiệu Nhà sản xuất Đơn vị Số lượng Ghi chú
I

1 Trusted Controller Chassis T8100C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8100

2 Trusted Expander Chassis T8300C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8300

3 Trusted TMR Processor T8111C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8110B

4 Trusted Expander Processor T8310C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8310

5 Communications Interface Module T8151C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8151B

6 Trusted TMR Expander Interface T8311C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8311

7 Trusted Expander Interface Adaptor Unit T8312-7C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8312_7

8
Trusted TMR 24/48V dc Digital Output Module(40 
Ch)

T8461C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8461

9 Trusted TMR Analogue Input Module(40 Ch) T8431C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8431

10 Trusted TMR 24V dc Digital Input Module (40 Ch) T8403C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8403

11 Trusted 24V dc Fan Assembly Rack Mounted T8270
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8270

12 Trusted Processor Interface Adaptor T8123C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8123

13 Trusted Communications Interface Adaptor T8153C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8153

14 Trusted Fused Distribution Unit T8293C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8293

15 Trusted FTA Analogue Input T8830C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8830

16 Trusted FTA Digital Input T8800C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8800

17 Trusted FTA Analogue or Digital Output T8850C
Rockwell 

Automation
Cái 1 Nâng cấp thay thế cho model T8850

II

1

Dịch vụ trọn gói nâng cấp thay thế phần cứng hệ ESD:
- Engineering service includes: hardware/software 
specifications selection, replacement, offline 
programming, internal test and on-site site survey
- Function Testing
- Start-Up and Running test
- Accommodation and transportation (Onsite 
commissioning and Startup) for All team

Gói 1
Đây là dịch vụ nâng cấp hệ thống bảo 
vệ khẩn lò hơi, do đó yêu cầu các kỹ 

sư có năng lực, kinh nghiệm thực hiện.

Vật tư nâng cấp

Dịch vụ nâng cấp

PHỤ LỤC 01 -  PHẠM VI CÔNG VIỆC
 “Nâng cấp hệ thống ESD - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”

(Đính kèm văn bản số          / NMĐTB2-KTATMT  ngày      /05/2025)
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